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HƯỚNG DẪN CHỈ THỊ GHI CÓ THANH TOÁN 

 

   Link to English 

Thanh toán nội địa – liên ngân hàng bằng VND hoặc USD 

Tên ngân hang:  

Chi nhánh:  

Tỉnh:  

Mã ngân hàng: 

DBS Bank Ltd. 

CN Hồ Chí Minh 

Tp. Hồ Chí Minh  

79650001 

 
Thanh toán nội địa – chuyển nhanh 24/7 

Tên ngân hàng: 

Mã ngân hang: 

DBS Bank Ltd. 

796500 

 

Thanh toán quốc tế / Thanh toán trong nước bằng ngoại tệ khác USD 

Tên ngân hàng: 

Địa chỉ: 

Thành phố: 

Quốc gia: 

SWIFT BIC: 

DBS Bank Ltd. - Ho Chi Minh City Branch 

65 Le Loi Boulevard, District 1, Floor 11 

Ho Chi Minh City 

Vietnam 

DBSSVNVX 

 

Ngân hàng trung gian 

Ghi có thanh toán nội địa bằng USD hoặc EUR 

USD, EUR Tên ngân hàng: 

Chi nhánh:  

Tỉnh:  

SWIFT BIC: 

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 

CN Hồ Chí Minh 

Tp. Hồ Chí Minh 

BFTVVNVX007 

 

 

 

 

 
 

 

Ghi có thanh toán quốc tế 

USD Tên ngân hàng: 

SWIFT BIC: 

JPMorgan Chase Bank, N.A. 

CHASUS33 

AUD, EUR, GBP, HKD, 

JPY, SGD, THB 

Tên ngân hàng: 

SWIFT BIC: 

DBS Bank Ltd 

DBSSSGSG 
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STANDARD SETTLEMENT INSTRUCTION 

 

Domestic Payment in VND or USD 

Bank Name: 

Branch:  

Province:  

Bank Code: 

DBS Bank Ltd. 

Ho Chi Minh City Branch 

Ho Chi Minh City 

79650001 

 

24/7 Domestic Payment in VND 

Bank Name: 

Bank Code: 

DBS Bank Ltd. 

796500 

 

Overseas Payment / Local Payment in Foreign Currencies other than USD 

Bank Name: 

Address: 

City: 

Country: 

SWIFT BIC: 

DBS Bank Ltd. - Ho Chi Minh City Branch 

65 Le Loi Boulevard, District 1, Floor 11 

Ho Chi Minh City 

Vietnam 

DBSSVNVX 

 

Intermediary Banks 

Inward Domestic Payment in USD or EUR 

USD, EUR Bank Name: 

 

Branch:  

Province:  

SWIFT BIC: 

Joint Stock Commercial Bank for Foreign 

Trade of Vietnam (Vietcombank) 

Ho Chi Minh City Branch 

Ho Chi Minh City 

BFTVVNVX007 

 
Inward Overseas Remittance 

USD Bank Name: 

SWIFT BIC: 

JPMorgan Chase Bank, N.A. 

CHASUS33 

AUD, EUR, GBP, HKD, 

JPY, SGD, THB 

Bank Name: 

SWIFT BIC: 

DBS Bank Ltd 

DBSSSGSG 

 


